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SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐKKV XÍN MẦN 

 

Số:      /TB-BVĐKKVXM 

Vv yêu cầu báo giá thuốc 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hanh Phúc 
 

       Pà Vầy Sủ, ngày 20 tháng  5 năm 2026 

 

 

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Xín Mần tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá thuốc làm cơ sở để xây dựng giá gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 

gói thầu: Mua sắm thuốc generic bổ sung phụ vụ công tác điều trị, nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Xín Mần tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: 

thôn 4,  xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang; 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Nông Văn 

Hoành, khoa Dược, số điện thoại: 0363.600.888,  

email: hoanhproc5@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: khoa Dược, bệnh viện ĐKKV Xín Mần tỉnh Tuyên 

Quang, thôn 4,  xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. 

- Nhận qua emai: khoaduocbvxm@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá từ 08h ngày 20/5/2026 đến 17 h00p ngày 

31/5/2026,  Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thuốc yêu cầu báo giá: 

 

ST

T 

Số TT 

theo TT 

20/2022/

TT-BYT 

Tên hoạt 

chất 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

Nồng 

độ/hàm 

lượng 

Đườn

g 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

Số 

lượng  

1 666 Natri clorid 4 
0,9% x 

500ml 

Dùng 

ngoài 

Thuốc 

dùng 

ngoài 

Chai/Lọ/Ống/

Hộp/Bình 
1500 

Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc trên toàn quốc 
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ST

T 

Số TT 

theo TT 

20/2022/

TT-BYT 

Tên hoạt 

chất 

Nhóm 

tiêu chí 

kỹ thuật 

Nồng 

độ/hàm 

lượng 

Đườn

g 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Đơn vị tính 

Số 

lượng  

2 889 Oxytocin 4 10UI/1ml Tiêm 
Thuốc 

tiêm 

Chai/Lọ/Ống/

Hộp/Bình 
5000 

3 992 Glucose 4 
10% x 

500ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/Lọ/Hộp/

Bình 
1500 

4 997 Natri clorid 1 
0,9% x 

100ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/Lọ/Hộp/

Bình 
10000 

5 1001 Ringer lactat 4 500ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/Lọ/Hộp/

Bình 
3000 

6 131 

Natri 

hydrocarbon

at (natri 

bicarbonat) 

4 
1,4%, 

500ml 
Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/Lọ/Ống/

Hộp/Bình 
30 

7 992 Glucose 4 5%, 500ml 
Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/Lọ/Ống/

Hộp/Bình 
5000 

8 996 Manitol 4 
20%, 

250ml 

Tiêm 

truyền 

Thuốc 

tiêm 

truyền 

Chai/Lọ/Ống/

Hộp/Bình 
40 

9 103 
Diphenhydra

min 
4 10mg/1ml Tiêm 

Thuốc 

tiêm 

Chai/Lọ/Ống/

Hộp/Bình 
3750 

 

2. Địa điểm cung cấp: kho Dược Vật Tư - TBYT, Bệnh viện ĐKKV Xín Mần tỉnh 

Tuyên Quang, địa chỉ: thôn 4,  xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tổi thiểu 60 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không. 

- Thanh toán: chuyển khoản. 
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Trên đây là thông báo mời báo giá thuốc của Bệnh viện ĐKKV Xín Mần tỉnh 

Tuyên Quang, địa chỉ: thôn 4, xã Pà Vầy Sủ, tỉnh Tuyên Quang, kính mong quý 

công ty, doanh nghiệp báo giá theo mẫu báo giá kèm theo 

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, KD. 

- Website bệnh viện 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Sin Văn Sơn 
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